	UBND HUYỆN BA VÌ
  TRƯỜNG TH MINH QUANG A

	[bookmark: _GoBack]KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
Môn: Toán - Lớp 4
    Năm học: 2023 - 2024
(Thời gian: 40 phút)


Họ và tên: .................................................................................. Lớp: 4…..................

	Điểm
Ghi bằng số:..............
Ghi bằng chữ:...........
	Giáo viên coi
……………………..................
…………………….................
	Giáo viên chấm
………………………..........
……………………….........


                                       
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3đ)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1: (0,5đ) Số gồm 700 triệu, 50 nghìn,  4 nghìn, 6 chục,  4 đơn vị được viết là: 
	A. 700 504 064
	B. 700 747 460
	C. 700 054 064 
	D. 700 740 064



Câu 2: (0,5đ)  Các chữ số thuộc lớp triệu trong số 892 304 576 là : 
A. 5;7; 6                        B. 3;0;4                           C. 8;9;2                       D. 9;2;3

Câu 3: (0,5đ)  Chu vi hình chữ nhật có chiều dài 45 cm, chiều rộng 20 cm là:
	A. 55 cm
	B. 130 cm 
	C. 65 cm
	D. 40 cm



Câu 4: (0,5đ)  Giá trị của biểu thức: 894 : 6 – n x 2 với n = 32 là:
	         A. 894
	B. 162
	C. 234
	
	D. 85


[image: ]Câu 5: (0,5đ)  Hình vẽ bên có số góc nhọn là:	A. 4 góc
B. 5 góc
C. 6 góc
D. 7 góc





                                                                                       
Câu 6: (0,5đ)      7 tấn 25 kg = ………….. kg. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:
A. 7025                           B. 725                                C. 257                          D. 700025

PHẦN II : TỰ LUẬN (7đ)
Câu 1 : (2,5đ)
a, (0,5đ)  Làm tròn số 789 345 đến hàng chục nghìn ta được số : ………………….
b, (1,5đ)  Viết tên các góc có trong hình tam giác sau:                                                  
                                                          A

                                                                                                      
                                       C                                 B                                     
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 2. (2đ) Đặt tính rồi tính
a) 87828 + 8455            b) 85783 –  5869                c) 586 x 7                  d) 2056 : 8
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 3. (2đ)   Một khu vườn có 130 cây sầu riêng, số cây bưởi gấp hai lần số cây sầu riêng và số cây bưởi nhiều hơn số cây xoài là 45 cây. Hỏi khu vườn đó có tất cả bao nhiêu cây?       
                                                             Bài làm
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 4. (1đ)   Bình nghĩ ra một số. Nếu gấp số đó lên 4 lần rồi cộng với số lớn nhất có hai chữ số thì được 715. Vậy số Bình đã nghĩ là số nào?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DỰ KIẾN CHẤM BÀI KTĐK GIỮA HK I
Năm học  : 2023 - 2024
Môn: Toán - Lớp 4
Bài 1: (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đặt  trước câu trả lời đúng hoặc viết kết quả đúng vào chỗ chấm. 
           Mỗi câu đúng 0,5 điểm
	Câu
Mức
	1 (Mức 1)
	2 (Mức 1)
	3 (Mức 1)
	4 (Mức 2)
	5 (Mức 2)
	6 (Mức 3)

	Đáp án
	C
	C
	B
	D
	B
	A



Bài 2 : (2 điểm)
a, (0,5 điểm) Làm tròn số 789 345 đến hàng chục nghìn ta được số : 790 000
b, (1,5 điểm)  Góc đỉnh A cạnh AB ; AC
                       Góc đỉnh B cạnh BA ; BC
                       Góc đỉnh C, cạnh CA ; CB 
Bài 3: (2 điểm) Đặt tính rồi tính: (M1): Mỗi câu đúng 0,5 điểm
	a. 96 283
	b. 79 914

	c. 4102
	d. 257


Bài 4: (2 điểm) (M3)                          Bài giải
Có số cây bưởi là:            (0,25 điểm)
           130 x 2 = 260 (cây)               (0,25 điểm)
Có số cây xoài là:            (0,25 điểm)
260 - 45 = 215 (cây)  (0,25 điểm)
        Trong vườn có tất cả số cây là: (0,25 điểm)
                      130 + 260 + 215 = 605 (cây)             (0,5 điểm)
      Đáp số: 605 cây    (0,25 điểm)
Bài 5: (1 điểm) (M3) Đáp án: 154
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